
 

    

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ 

(Dành cho Khách hàng Cá nhân – Áp dụng từ ngày 01/07/2017) 

 

TT KHOẢN MỤC MỨC PHÍ TỐI THIỂU TỐI ĐA 

1 Chuyển tiền đi nước ngoài 

1.1 
Phí phát hành lệnh chuyển tiền do người 

chuyển tiền chịu 
0,2% 5 USD  

1.2 Phí Ngân hàng nước ngoài do người chuyển tiền chịu - OUR 

1.2.1 USD 25 USD 

1.2.2 EUR 25 EUR 

1.2.3 JPY 45 USD 

1.2.4 Ngoại tệ khác 33 USD + Phí ngân hàng đại lý 

1.3 
Phí chuyển tiền do người thụ hưởng 

chịu 

0,20% (thủ tục phí) + Điện phí (Thu theo biểu phí 

Ngân hàng đại lý) 

1.4 Phí nộp tiền mặt chuyển đi (ngoại tệ) 

1.4.1 USD mệnh giá từ 50 USD trở lên 0,20% 2 USD  

1.4.2 USD mệnh giá 5 USD, 10 USD, 20 USD 0,30% 3 USD  

1.4.3 USD mệnh giá 1 USD, 2 USD 0,50% 3 USD  

1.5 Tra soát, điều chỉnh lệnh chuyển tiền 5 USD/lần + phí Ngân hàng nước ngoài (nếu có) 

1.6 Hủy lệnh chuyển  tiền 5 USD/lần (Chưa bao gồm điện phí) 

2 Nhận chuyển đến từ ngân hàng nước ngoài 

2.1 
Nhận tiền mặt bằng VNĐ (Khách hàng 

bán ngoại tệ cho NCB) 
Miễn phí 

2.2 

Phí báo có từ Ngân hàng nước ngoài 

chuyển đến (Ngân hàng Nhà nước thu) 

nhận bằng USD, EUR, Ngoại tệ khác 

0,05% 1 USD/món 500 USD/món 

2.3 Phí Nhận ngoại tệ mặt USD 

2.3.1 
Nguồn tiền từ nước ngoài chuyển về đến 

NCB trong vòng 7 ngày 
0,05% 2 USD/món 50 USD/món 

2.3.2 
Nguồn tiền từ nước ngoài chuyển về đến 

NCB từ 8 ngày trở lên 
Miễn phí 

2.4 Phí nhận ngoại tệ mặt EUR  

2.4.1 
Nguồn tiền từ nước ngoài chuyển về đến 

NCB trong vòng 7 ngày 
0,1% 2 USD/món 50 USD/món 



2.4.2 
Nguồn tiền từ nước ngoài chuyển về đến 

NCB từ 8 ngày trở lên 
Miễn phí 

2.5 Phí nhận tiền mặt ngoại tệ khác  

2.5.1 
Nguồn tiền từ nước ngoài chuyển về đến 

NCB trong vòng 7 ngày 
0,2% 5 USD/món 50 USD/món 

2.5.2 
Nguồn tiền từ nước ngoài chuyển về đến 

NCB từ 8 ngày trở lên 
Miễn phí 

2.6 Tra soát/Điều chỉnh lệnh chuyển tiền 5 USD/lần (Chưa bao gồm điện phí) 

2.7 Thoái hối lệnh chuyển tiền 10 USD/lần (Chưa bao gồm điện phí) 

3 Điện phí quốc tế 10 USD/điện 

4 
Phí chuyển phát chứng từ/hồ sơ; fax, 

telex; điện phí 

Thu theo mức phí quy định của hãng chuyển phát bưu 

phẩm/bưu kiện  

5 Phí khác 
Thu theo thực tế phát sinh hoặc thoản thuận với Khách 

hàng 

Ghi chú: 

1. Biểu phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng ngoại trừ Phí Ngân hàng nước ngoài do người chuyển tiền chịu – OUR (Điều 1.2 

– Phụ lục này). 

2. Phí ngân hàng nước ngoài (Điều 1.2): Trước khi thực hiện giao dịch với Khách hàng, ĐVKD liên hệ với Phòng Thanh toán 

Quốc tế - Trung tâm Thanh toán - Khối Vận hành để xác nhận số tiền phí do Ngân hàng Đại lý thu. 

 

 


